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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                               Hà Nội, ngày  31 tháng  08  năm 2020
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: 

“Nghiên cứu cập nhật và hoàn thiện cơ sở khoa học để xác định đường ranh giới ngoài của thềm lục địa Việt Nam trên Biển Đông theo Công ước luật biển 1982 của Liên hợp quốc, góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam”. Mã số: KC.09.07/16-20
Thuộc:

- Chương trình: “Nghiên cứu KH&CN phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”. Mã số: KC.09/16-20.
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

· Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất và địa vật lý đảm bảo cập nhật, có độ tin cậy và chi tiết cao, đáp ứng yêu cầu quốc tế để xác định ranh giới ngoài của thềm lục địa Việt Nam trên Biển Đông.

· Lựa chọn phương án hợp lý, phù hợp quy định quốc tế để xác định vị trí đường ranh giới ngoài của thềm lục địa Việt Nam vượt ra ngoài đường giới hạn vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở.

· Kiến nghị sử dụng kết quả đề tài trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông.
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phùng Văn Phách
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Địa chất và Địa vật lý Biển, thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5. Tổng kinh phí thực hiện:





7.050 triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:


7.050 triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:





0 triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 12/ 2016
Kết thúc: 11/ 2019
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền : 8/2020
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Phùng Văn Phách
	Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp
	Viện Địa chất và Địa vật lý biển

	2
	Đỗ Huy Cường
	Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp
	Viện Địa chất và Địa vật lý biển

	3
	Nguyễn Như Trung
	Phó giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu viên cao cấp
	Viện Địa chất và Địa vật lý biển

	4
	Bùi Công Quế
	Giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu viên cao cấp
	Hội Địa vật lý Việt Nam

	5
	Hoàng Ngọc Đang
	Tiến sĩ
	Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP)

	6
	Phạm Quí Ngọc
	Tiến sĩ
	Trung tâm TKTD-KTDK, Viện Dầu khí Việt Nam

	7
	Doãn Đình Lâm
	Phó giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu viên cao cấp
	Viện Địa chất

	8
	Hoàng Văn Long
	Phó giáo sư, tiến sĩ
	Trường Đại học Mỏ-Địa chất

	9
	Hoàng Văn Vượng
	Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính
	Viện Địa chất và Địa vật lý biển

	19
	Lê Đức Anh
	Thạc sĩ, nghiên cứu viên
	Viện Địa chất và Địa vật lý biển


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bản đồ độ sâu và địa hình đáy biển. Tỷ lệ 1: 1.000.000 cho toàn vùng và 1: 250.000 cho 2 khu vực.
	
	V
	
	
	V
	
	
	V
	

	2
	Bản đồ bề dày và cấu trúc trầm tích rìa lục địa Miền Trung Việt Nam và phụ cận, tỷ lệ 1: 1.000.000.
	
	V
	
	
	V
	
	
	V
	

	3
	Bản đồ  bề dày và cấu trúc sâu Vỏ Trái đất khu vực rìa lục địa Miền Trung Việt Nam, tỷ lệ 1: 500.000.
	
	V
	
	
	V
	
	
	V
	

	4
	Bản đồ cấu trúc kiến tạo của khu vực rìa lục địa Miền Trung Việt Nam và phụ cận, tỷ lệ 1: 500.000
	
	V
	
	
	V
	
	
	V
	

	5
	Sơ đồ tiến hóa Vỏ Trái đất của khu vực rìa lục địa Miền Trung Việt Nam và phụ cận
	
	V
	
	
	V
	
	
	V
	

	6
	Bản đồ trường dị thường trọng lực Bughe khu vực rìa lục địa Miền Trung Việt Nam, tỷ lệ 1: 500.000.
	
	V
	
	
	V
	
	
	V
	

	7
	Bản đồ dị thường từ khu vực rìa lục địa Miền Trung Việt Nam, tỷ lệ 1: 500.000
	
	V
	
	
	V
	
	
	V
	

	8
	Các mặt cắt tổng hợp địa chất-địa vật lý (12 mặt cắt) từ đất liền ra tới chân dốc lục địa. Tỷ lệ mặt cắt (ngang1: 500.000; đứng 1: 10.000).
	
	V
	
	
	V
	
	
	V
	

	9
	Bản đồ đường chân dốc lục địa, tỷ lệ 1: 500.000.
	
	V
	
	
	V
	
	
	V
	

	10
	Bản đồ ranh giới ngoài thềm lục địa mở rộng theo công thức Hedberg:  Chân dốc lục địa + 60 hải lý, tỷ lệ 1: 500.000
	
	V
	
	
	V
	
	
	V
	

	11
	Bản đồ đường giới hạn 350 hải lý, tỷ lệ 1: 500.000.
	
	V
	
	
	V
	
	
	V
	

	12
	1.1.1. Bản đồ đường giới hạn 2500m + 100 hải lý. tỷ lệ 1: 500.000.
	
	V
	
	
	V
	
	
	V
	

	13
	Bản đồ đường đẳng dày trầm tích =1% khoảng cách tới đường chân dốc lục địa khu vực biển sâu Miền Trung Việt Nam. Tỷ lệ 1: 500.000.
	
	V
	
	
	V
	
	
	V
	

	14
	Các mặt cắt tổng hợp với vị trí điểm ranh giới ngoài thềm lục địa
	
	V
	
	
	V
	
	
	V
	

	15
	Bảng danh mục tọa độ vị trí các điểm ranh giới ngoài thềm lục địa
	
	V
	
	
	V
	
	
	V
	

	16
	Báo cáo tổng kết đề tài
	
	V
	
	
	V
	
	
	V
	

	17
	Phụ lục Báo cáo tổng kết: Kết quả phân tích, đối sánh các đường chủ quyền tính toán được trong đề tài này và những kết luận khoa học
	
	V
	
	
	V
	
	
	V
	

	18
	Phụ lục Báo cáo tổng kết: Phương án hợp lý xác định đường ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam vượt ra ngoài vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý
	
	V
	
	
	V
	
	
	V
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Phương án hợp lý xác định đường ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam vượt ra ngoài vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý
	Từ 2021
	Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao. 
	

	2
	Sách chuyên khảo “Cấu trúc kiến tạo và Địa động lực rìa lục địa Miền Trung Việt Nam”
	Từ 2020
	Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao.. 
	


1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Sách chuyên khảo “Cấu trúc kiến tạo và Địa động lực rìa lục địa Miền Trung Việt Nam”
	Từ 2020
	Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao.. 
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Một phần các kết quả nghiên cứu của Đề tài KC.09.07/16-20 đã được báo cáo tại Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao. Bài báo và sách chuyên khảo của chủ nhiệm đề tài đã được chuyển giao cho các cán bộ của Vụ Biển, Ủy ban BGQG.
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

3.2. Hiệu quả xã hội

Góp phần tăng cường cơ sở dữ liệu và sự hiểu biết về điều kiện tự nhiên của thềm lục địa Việt Nam cho các cán bộ của UB BGQG, Vụ Pháp lý và Điều ước quốc tế bộ Ngoại giao, cũng như Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam.
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	V

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 
  

- Đạt                      

       
  V

- Không đạt                                
 FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do: Đề tài đã thực hiện tốt tất cả các nội dung nghiên cứu đề ra và đã hoàn thành tất cả các sản phẩm dạng II và dạng III ở mục 22 của Thuyết minh Đề tài với chất lượng tốt. Thời gian bị chậm tiến độ là do bản thân Chủ nhiệm đề tài bị bệnh hiểm nghèo phải đi chữa trị tại bệnh viện. Tuy nhiên tập thể tác giả đã cố gắng hết sức để hoàn thành tốt đề tài, đảm bảo chất lượng như đề cương đề ra. 

Các sản phẩm vượt mức: 2 bài báo nước ngoài có ISI và SCOPUS. 01 chuyên khảo (318 trang).
Chúng tôi cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
TS. Phùng Văn Phách
	VIỆN TRƯỞNG 
TS. Đỗ Huy Cường



